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Điểm:  ____________/15____      Tên:  ______________________________________ 
 

Bài học số 19:  Phụ âm  Ph, Qu 

Lesson 19:  Consonants  Ph, Qu 
 
 

Chương Trình cho ngày hôm nay (Agenda for today): 
 
  1/  Ôn và tập đọc bài số 18 (Nh, Tr).  (review and practice reading homework #18) 
   

Giờ nghỉ giải lao  (Break Time):     15 phút 
 

 2/  Em học bài mới:  Phụ âm Ph, Qu  
                 Learn new lesson:  (consonants Ph, Qu) 
 

Nộp bài làm  (Turn in Homework): 
 

• Nộp bài làm của tuần 3/13/2010.   (Turn in homework from 3/13/2010) 
 

************************************************************************ 
 

Ghi Chú:   Xin phụ huynh giúp các em làm bài và học bài trước khi đến lớp.   
                    Vui lòng dẫn các em đến lớp học và đón các em về đúng giờ. 
 
 

Notes:       Please help your child to study and complete homework for the class. 
                    Students must come to class on time and be promptly picked up afterwards. 
 

************************************************************************   
 

Bài làm ở nhà  (Homework):  
 

• Nộp bài làm vào tuần tới.  (Need to turn in homework by next saturday) 
 

• Em tập đọc và biết viết các chữ trong bài làm cho bài kiểm. 
 

 Practice reading and writing the words.  Know how to spell the words for quiz. 
      

Xin phụ huynh ký tên sau khi em làm bài xong, thuộc bài làm và bài đọc. 
Please sign below after your child knows how to read, write, and complete the homework. 
 

Phụ huynh ký tên và góp thêm ý kiến nếu cần:  (Sign and provide comments if needed) 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
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Luật:     Phụ âm P, Q không thể dùng để ráp vần được nếu chỉ có một mình.   

             P luôn luôn đi với “h” = Ph  (phố, phở).    

            Q luôn luôn đi với “u” = Qu  (quê, quà). 

 
Rules:  Consonants P and Q cannot be used alone to connect the word 

             P is always combined with “h” = Ph  (phố, phở).    

   Q is always combined with “u” = Qu  (quê, quà). 
 

Em tập đọc 
 

Pha 
(to blend, to mix) 

        

 
Phà 
(ferry-boat) 

       

 
Phở 
(noodles soup) 

          

 
Pháo 
(fire cracker) 

 
           

 
Phê  

cà Phê - (coffee) 
 

        

 

Quà 
(gift) 
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Quê 
(countryside, native village) 

 

    
 

Quạt 
(fan, to fan) 
 

         

Quét 
(to sweep) 

 

      
 

Quỳ 
(to kneel) 
 

     
 

 

Em tập đọc và viết chữ  (Practice reading and writing): 

 
pha:    _________    _________     _________  _________ 

 

phà:    _________    _________     _________  _________ 

 

phở:    _________    _________     _________    _________ 

    

pháo:  _________    _________     _________    _________ 

  

phê:    _________    _________     _________    _________ 
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quà:    _________    _________     _________   _________ 

 
quê:    _________    _________     _________   _________ 

  
quạt:   _________    _________     _________   _________ 

 

quét:  _________   _________    _________    _________ 

 

quỳ:   _________   _________   _________    _________ 

  
 

Em chọn đúng chữ viết vào chỗ trống, và tập đọc câu: 
Write the missing word in the blank that makes most sense, and practice 

reading the sentence. 

 

pha  phà  phở  pháo  phê  quà  quê  quạt  quét  quỳ 
 

 

1.  Phú về ______________ thăm má.    

 

2.  Chị Thu ______________ nhà. 

 

3.   Em mua ____________ tặng mẹ.   
 

4.  Má _____________ xuống bế em lên. 

  

5.   Ba uống cà ______________.   
 

6.  Em ngồi _____________ qua sông.       

 

7.  Má mở ______________ cho mát. 
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8.  Chú Ty ____________ nước chanh.  

   

9.  Em nghe tiếng _____________ nổ. 
   

10.  Bé ăn ____________ gà. 

 
 

Em học thuộc lòng câu ca dao tục ngữ.   
Memorize famous Vietnamese proverbs  

 

 

Ta về ta tắm ao ta.  
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 

 
 

*** translate *** 

Let’s come back and bathe in our village pool 

Weather its water be clear or turbid, the village pool is ours. 

 

*** meaning *** 

There’s no place like home. 

 

 

 
 

 

 
 

 


